CÔNG ĐOÀN CÁC KCN BÌNH DƯƠNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY …………………………………………
BÁO CÁO 
THỐNG KẾ SỐ LIỆU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CĐCS
TỪ NGÀY 11/11/2015 ĐẾN 10/11/2016
 
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………..
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………….......
3. Số điện thoại: ……………………………………………………………………….
4. Ngành nghề SXKD:………………………………………………………………....
5. Quốc gia đầu tư: ……………………………………………………………………
6. Tổng số lao động ……………………., trong đó lao động nữ……………………..
                   Độ tuổi: Dưới 18 tuổi ………..CNLĐ; Từ 18 – 30: ……………….CNLĐ;

                                 Từ 30 đến 40: ………CNLĐ; Trên 40 tuổi: …………….. CNLĐ.
                 Trình độ học vấn: Cấp 1 ……%,         Cấp 2 …….%,             Cấp 3 ……..%; 

         Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 


+Sơ cấp  ………...%
+ Trung cấp
……….%

+ Đại học  ………% 
+ Trên đại học……….%



+ DN tạo điều kiện cho CNLĐ tham gia tìm hiểu pháp luật:


 

Thường xuyên(             Không thường xuyên (.


+ DN có đào tạo để nâng cao tay nghề cho CNLĐ: 
Có(              Không  (.



+ DN có nhu cầu đào tạo để nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề cho CNLĐ: 



   Có 
(     Không 
(. 


Nếu có: Thường xuyên(                                         Không thường xuyên (.
7. Ký Hợp đồng lao động ……………..…. người; trong đó HĐLĐ không xác định thời hạn …………..……người; HĐLĐ dưới 12 tháng ………………………… người.
8. Một số chính sách của công ty đối với người lao động:
- Tiền lương ký HĐLĐ Bậc 1 ……………………; lương thử việc ………….……….
- Tiền thưởng (6 tháng/năm) ……………………………….……………………….
- Các khoản thưởng khác: ……………………………………….……………………..
…………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….
- Làm thêm giờ: ……………..giờ/ ngày; ………giờ/ tuần; …………..…….. giờ/năm
- Suất ăn trị giá: Ăn trưa /giữa ca: …………. đồng; Ăn làm thêm giờ …….…….đồng
- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: ……………………………….………..đồng
- Bồi dưỡng bằng hiện vật: ………………………………., trị giá……….……….đồng
- Nhà ở/KTX cho công nhân có …………. phòng; số người ở ………….………người
- Các khoản phụ cấp khác ngoài lương (liệt kê các loại phụ cấp và số tiền cụ thể của từng loại): ……………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………….………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..
- Doanh nghiệp có bố trí phòng làm việc cho CĐCS chưa? …………..………………..
II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
- Tên Chủ tịch CĐCS:……………………………… số ĐTDĐ……..…………………
- Địa chỉ Email: ……………………………………………………..………………….
1. Về tổ chức 
- Tổng số đoàn viên………/………CNLĐ, trong đó đoàn viên nữ ……/…...CNLĐ nữ
-  BCH ……………………………… uỷ viên; nữ …………………………… người
- Số tổ công đoàn ………...………… tổ; 
- Tổ trưởng Công đoàn được Bầu từ tổ hay do Ban Chấp hành chỉ định: …………
- Uỷ ban kiểm tra: ………………. Uỷ viên; nữ …………………………… người
- Ban nữ công ……………………. uỷ viên.
- BCH có xây dựng Quy chế hoạt động chưa? ………………………………………… 
- Có Quy chế phối hợp giữa CĐCS và NSDLĐ chưa?  ……………………………….
- Chế độ sinh hoạt của BCH: Định kỳ .......... tháng/lần. 
- Có ghi Biên bản các cuộc họp không? …………......................................................... 
- Có thông báo kết quả cuộc họp cho ĐVCĐ không? …………………………………
- Nhiệm kỳ Đại hội CĐCS tới năm ………………; lần thứ ………….…………….;
Thời gian dự kiến tổ chức đại hội vào tháng …………/201….
2. Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ và tham gia quản lý
- Doanh nghiệp đã xây dựng Nội quy lao động chưa……………; đăng ký lần đầu năm ……..; sửa đổi bổ sung năm?. …..………………………………………………………
- Doanh nghiệp đã xây dựng Thang bảng lương chưa……………; đăng ký ngày …… tháng …. năm 201....

- Đã ký kết Thoả ước chưa?: ………; năm ký kết …………, hiệu lực đến năm ……;
(Nếu đã ký TƯLĐTT vui lòng gửi về Công đoàn các KCN Bình Dương một bản). 
- NLĐ có quan tâm đến nội dung thỏa ước không ……………..; Những nội dung có lợi hơn cho NLĐ trong thoả ước: …………………………..………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..
- Phối hợp doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động chưa?..........................;  tổ chức từ năm nào? ……………………………………………………………………….
- Phối hợp doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc chưa?...................................

Cách thức tổ chức: ………lần/năm; kết quả: ….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
- DN đã thành lập Hội đồng bảo hộ lao động chưa ………….., năm ……………..; Mạng lưới ATVSV ………………… người; số vụ tai nạn lao động trong năm (đến thời điểm báo cáo)………….. vụ, trong đó  số người  giám định suy giảm sức khỏe từ 21% trở lên ………… người, tai nạn chết người ………… vụ.
- NLĐ có được tập huấn công tác ATVSLĐ chưa ………….; số người được cấp thẻ ………………… người.
- Doanh nghiệp đã khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ chưa:…………………………….
 + Khám mấy lần/năm: ………………………………………………………………….
- Hình thức tuyên truyền giáo dục của CĐCS: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………
- Các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ…………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
- Các nguồn quỹ do CĐCS xây dựng …………………………………………………..
- CĐCS có nhà trẻ cho ĐVCĐ, CNLĐ Chưa?: ……………………………………….

- CĐCS duy trì thường xuyên các hoạt động xã hội từ thiện nào?. …………………...


+ Có tham gia quỹ Tương thân tương ái không?. ………………………………


+ Có ủng hộ Gạc Ma không?. …………………………………………………..


+ Xã hội, từ thiện khác …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..……………
4. Các hoạt động thiết chế văn hóa
- CĐCS có xây dựng Bảng tin công đoàn chưa…………………………….….………..
- Doanh nghiệp có : 
sân bóng đá mini          Có   (, 

không
(; 



      

sân bóng chuyền: Có(,

không (, 



      

sân cầu lông         Có (, 

không (;   




Khác: …………………………………………….


- DN có tạo điều kiện hoặc bố trí nơi để CNLĐ sinh hoạt, hội họp:







Có
(, 

không
(;

- Doanh nghiệp:  Đội văn nghệ: 
Có
(, 

không
(;
                                         Đội bóng đá:
Có
(, 

không
(;



      Khác: …………………………………………….

    
- Doanh nghiệp có tổ chức hoặc tham gia: hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên tổ chức: 




Có
(, 

không
(; 

- Doanh nghiệp có bảng thông tin công cộng:

Có
(, 

không
(; 

- Doanh nghiệp có trang bị hệ thống loa, đài:
Có
(, 

không
(;

- Doanh nghiệp trang bị Tủ sách pháp luật: 

Có
(, 

không
(; 


- Doanh nghiệp trang bị: 

+ Tạp chí Lao động Bình Dương: Có
(, 

không
(; 

+Báo Lao động:


Có
(, 

không
(; 
5. Công tác tài chính CĐCS:
- Doanh nghiệp đã trích nộp kinh phí công đoàn chưa…………………………………
 + Trích đến tháng ……/năm 201…


* Thuận lợi: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….


* Khó khăn: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

* Đề xuất: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
- Mức đóng đoàn phí …………………………………đồng/tháng; nộp công đoàn cấp trên đến tháng ………../201…
- Xây dựng Quy chế thu – chi tài chính CĐCS: …………………………….………..
- Quyết toán tài chính CĐCS …………….., đến tháng …………………/201…
- Hình thức quản lý tài chính CĐCS:
          + CĐCS mở tài khoản tại ngân hàng …………………………………………….
         + CĐCS phân công thủ quỹ giữ tiền mặt tại công ty không: ……………………
         + Ban giám đốc công ty quản lý tài chính CĐCS không: ………………………
6. Những đề xuất, kiến nghị của CĐCS:
……………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
 Lưu ý: Các Công đoàn cơ sở gửi báo cáo này về Công đoàn các KCN Bình Dương trước ngày 10/11/2016 để tổng hợp (đề nghị các CĐCS phải điền đầy đủ các thông tin trên).
                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                Chủ tịch

                                                                                        (ký tên, đóng dấu)
1

